
 
 
 

  SỞ Y TẾ AN GIANG 
    TTYT HUYỆN TRI TÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
             Độc lập- Tự do-Hạnh phúc 

  Số:   102 /TB-TTYT                        Tri Tôn, ngày 20 tháng 02 năm 2025 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 
​ Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; 
​ Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 
nhà thầu; 
​ Căn cứ Luật số 57/2024 ban hành ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của luật quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và 
luật đấu thầu; 

   Trung tâm y tế huyện Tri Tôn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 
xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm 
cấp thiết vật tư y tế, sinh phẩm y tế, hóa chất xét nghiệm theo máy năm 2025 cụ thể 
với nội dung như sau: 
I.​ Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1.​ Đơn vị yêu cầu báo giá: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TRI TÔN 
2.​ Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Khoa Dược – TTB – VTYT 
3.​ Địa chỉ: Số 72, Nguyễn Trãi, Tri Tôn, Tri Tôn, An Giang  
4.​ Cách thức tiếp nhận báo giá:  

-​Nhận trực tiếp tại Khoa Dược – TTB – VTYT  
-​ Nhận file mềm qua Email: khoaduoc.bvdktt.2014@gmail.com 

5.​ Thời gian tiếp nhận báo giá:  
-​Ngày 20/02/2025 đến hết ngày 02/03/2025. 
-​Các báo giá được nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

6.​ Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 120 ngày (kể từ ngày 20/02/2025) 
II.​ Nội dung yêu cầu báo giá: 

1.​ Danh mục hàng hóa (phụ lục 1 kèm theo) 
2.​ Địa điểm cung cấp:  

Trung Tâm Y Tế Huyện Tri Tôn  
Địa chỉ: Số 72, Nguyễn Trãi, Tri Tôn, Tri Tôn, An Giang 

3.​ Thời gian giao hàng dự kiến:  
03 ngày kể từ ngày nhận được dự trù của TTYT huyện Tri Tôn 

4.​ Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  



 
 

Thanh toán trong vòng 90 ngày từ khi nhận được hóa đơn và đầy đủ chứng từ 
kèm theo. 

5.​ Các thông tin khác: Báo giá theo mẫu (Phụ lục 2 kèm theo). 
 

 

 

Nơi nhận : 
-​Như trên; 
-​Cổng TTĐT BV; 

-​Lưu: VT, KD. 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 

HÀ MINH HIỆP 
 



 
PHỤ LỤC 1:  DANH MỤC HÀNG HÓA 

 
STT Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật Quy cách ĐVT Số lượng 

  HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM         

1 Dung dịch pha loãng - Tương thích với máy phân tích huyết 
học tự động Celltac Can 18 lít Can 8 

2 Calib cho máy xét nghiệm sinh hoá thường quy - Tương thích với máy sinh hóa AU480 10x3ml ml 60 

3 Hoá chất kiểm chuẩn xét nghiệm sinh hoá, mức bình 
thường  - Tương thích với máy sinh hóa AU480 10x5ml ml 50 

4 Hoá chất kiểm chuẩn xét nghiệm sinh hoá, mức cao  - Tương thích với máy sinh hóa AU480 10x5ml ml 50 

5 Hóa chất xét nghiệm sinh hóa CRP  - Tương thích với máy sinh hóa AU480 
1x40mL/ 
1x10mL/ 

1x1mL (Cal) 
ml 50 

6 Hóa chất sử dụng cho máy Huyết học  - Tương thích máy huyết học BC3600 Thùng 20L Thùng 5 
7 Hóa chất rửa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động  - Tương thích với máy sinh hóa AU480 Bình 2L ml 12.000 

8 Hoá chất rửa máy đậm đặc - Tương thích với máy sinh hóa AU480 1x2L/chai​
(6x2L/Thùng) ml 20.000 

9 Hóa chất ngoại kiểm Huyết Học - Hãng Randox Laboratories Hộp/3 x 2 ml Hộp 4 
10 Hóa chất ngoại kiểm Sinh Hóa - Hãng Randox Laboratories Hộp/6 x 5 ml Hộp 2 
 SINH PHẤM Y TẾ     

11 Test HIV 1/2     Test 1.000 
12 Test Morphin (test nhanh)     Test 500 
13 Test nhanh Giang mai     Test 700 
  VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO         

14 Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 100mmx200m 
- Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp​
- Kích thước: 100x200m​
- TCCL: ISO 

  
Cuộn 8 

15 Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 150mm x 200m 
- Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp​
- Kích thước: 150mm x 200m​
- TCCL: ISO 

  
Cuộn 8 

16 Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 250mmx200m 
- Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp​
- Kích thước: 250mmx200m​
- TCCL: ISO 

  
Cuộn 4 



 

17 Túi hấp tiệt trùng loại dẹp 200mm x 200m 
- Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp​
- Kích thước:  200mm x 200m​
- TCCL: ISO 

  
Cuộn 14 

18 Túi hấp tiệt trùng loại dẹp 300mmx200m 
- Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp​
- Kích thước: 300mmx200m​
- TCCL: ISO 

  
Cuộn 6 

19 Nước rửa phim X-quang 
Nước rửa phim hiện hình và hãm hình 
Đạt tiêu chuẩn ISO, Bộ 2 cal 5 lít 

 
Bộ 5 

  HÓA CHẤT KHỬ KHUẨN         

20 Dung dịch khử khuẩn mức độ cao 

Thành phần: Ortho-Phthalaldehyde​
Dạng  Lỏng (Trong suốt màu xanh 
dương); pH 7,0 – 9,0​
Hạn sử dụng  2 năm​
Khối lượng riêng  0,95 – 1,10 g/ml 

  

lít 30 

21 Dung dịch khử khuẩn dung cụ, sử dụng cho ​
khử nhiễm ban đầu. 

- Polyhexanide, 
didecyldimethylammonium chloride, ion 
Mg2+ và Ca2+, phức hợp tẩy rửa không 
ion như các cồn béo ethoxyl, chất ức chế 
ăn mòn, mùi thơm và màu.​
- Dùng Tẩy rửa và khử nhiễm dụng cụ 
trước khi hấp sấy (đối với dụng cụ chịu 
nhiệt), hoặc trước khi tiệt trùng lạnh (đối 
với dụng cụ nhiệt, dụng cụ nội soi). 

  lít 20 

   Tổng công: 21 mặt hàng         
 
 

​   
 
 
 
 
 
                                                             ​             
 



 
CÔNG TY ……………………​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Phụ lục 2: Mẫu báo giá 
Địa chỉ:………………………. 
SĐT:  ………………………… 
Email: ………………………. 
Mã số thuế: …………………. 

BÁO GIÁ 
Kính gửi: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TRI TÔN 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm y tế huyện Tri Tôn, chúng tôi Công ty ……………………., xin gửi tới Quý Trung Tâm bảng báo giá chi 
tiết các mặt hàng, cụ thể như sau: 

1.​ Báo giá cho các hàng hóa và dịch vụ liên quan 
 

STT Danh mục hàng hóa, 
mã, nhãn hiệu, model 

Tiêu chuẩn và 
yêu cầu kỹ thuật 

(Theo báo giá 
của công ty) 

Hãng sản 
xuất/Nước 

SX 
Quy cách ĐVT 

Số 
lượng/Khối 

lượng 

Đơn giá  
đã bao 

gồm thuế 
(VNĐ)​

 

Thành 
tiền 

                
  Tổng cộng: ….khoản             
  Tổng tiền:……             

 
2.​ Báo giá này có hiệu lực trong vòng ít nhất:  120 ngày, kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2025 
3.​ Chúng tôi cam kết: 

- Giá trên bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến kho đơn vị sử dụng 
- Hàng bảo đảm mới 100%, đúng nguồn gốc xuất xứ 
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ 

kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác 
- Không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 
- Giá trị của hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 
 ……………..., ngày…….. tháng ……. năm 2025 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 
 (ký tên và đóng dấu) 

 
 


